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Giáo viên:   Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thanh NgaII. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:



Năm học 2024 - 2025

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	STT
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	1
	Ngày hội thống nhất đất nước
	1
	1 tuần từ 28/4 -> 2/5/2025
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	

	2
	Quê hương Hải Phòng
	1
	1 tuần từ 5  -> 9/5/2025
	
	

	3
	Bác Hồ kính yêu
	1
	1 tuần từ 12 -> 16/5/2025
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1: Ngày hội thống nhất
đất nước
	Nhánh 2: Quê hương Hải Phòng-
Dự án làm lá cờ
	Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu

	





Giáo viên
	* XD góc tuyên truyền cho chủ
điểm:
· Mục tiêu: cần đạt của chủ đề, hình
ảnh có nội dung ngày 30/4, 1/5
· Các bài thơ: Hoa quanh lăng Bác,
Luỹ tre, Quê hương.
· 	Câu truyện: Sự tích Hồ Gươm https://youtu.be/NFg-vTwDm8Q, Sự	tích	bánh	trưng	bánh	dày https://youtu.be/EpXIcCB7lhY, Thánh Gióng
· Bài hát: Quê hương tươi đẹp
https://www.youtube.com/watch?v
=_-nJjWZA-oI, Lý
	* XD góc tuyên truyền cho chủ
điểm:
· Mục tiêu: cần đạt của chủ đề, hình ảnh có nội dung ngày 13/5, Lễ hội hoa phượng đỏ.
· Các bài thơ: Bến cảng Hải Phòng
· Câu truyện: chuyện: Nữ tướng Lê Chân... https://www.youtube.com/watch?v= gFDA6CzSRSc
· Bài hát: An Hồng quê hương tôi, bé yêu biểnhttps://www.nhaccuatui.com/bai-
	* XD góc tuyên truyền cho chủ
điểm:
· Mục tiêu: cần đạt của chủ đề, hình ảnh có nội dung ngày về Bác Hồ, ngày sinh nhật Bác, các hoạt động của Bác
-Bài thơ: Hoa quanh lăng Bác,
Ảnh Bác, Về thăm nhà Bác
· Câu truyện: Câu truyện: Thế là ngoan,...https://www.youtube.co m/watch?v=H1e0Q9V0zF4
· Bài hát: Bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồnghttps://www.nhaccuatui.com/



	
	Nhánh 1: Ngày hội thống nhất
đất nước
	Nhánh 2: Quê hương Hải Phòng-
Dự án làm lá cờ
	Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu

	
	câybônghttps://www.youtube.com/
watch?v=XuM80CjL_1c, Em yêu thủ đô https://zingmp3.vn/bai- hat/Em-yeu-Thu-Do-Hop- Ca/IW6IAB06.html Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác https://zingmp3.vn/bai-hat/Tu- Rung-Xanh-Chau-Ve-Tham-Lang- Bac-Be-Anh- Thu/ZW6DFB7A.html, Xô nát ánh trăng....

· Dịch bệnh: Nội dung và hình ảnh của dịch Covid-19, thông điệp 5K, bệnh viêm họng...
· Chuyên đề trọng tâm: hình ảnh trẻ tham gia hoạt động, hoạt động góc, HĐNT, TDS... tại lớp
· Giải pháp sáng tạo của lớp:  ....
· Vận động PHHS ủng hộ các nguyên học liệu cho trẻ thực hiện trong chủ đề: lõi giấy, sách báo, tạp chí, chuyên san cũ có hình ảnh về ngày 30/4, 1/5, ... hình ảnh về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, trang phục, món ăn đặc sản quê hương đất nước
	hat/be-yeu-bien-lam-be-mai-
vy.rAF0czIgUM2Y.html
Em đi giữa biển vàng, An Hồng quê hương tôi, bé yêu biển, An Dương quê tôi
- Vận động PHHS ủng hộ các nguyên học liệu cho trẻ thực hiện trong chủ đề: vỏ hộp thuốc, sách báo, tạp chí, lịch cũ, chuyên san cũ có hình ảnh về ngày 13/5, lễ hội hoa phượng đỏ,... hình ảnh về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các món ăn nổi tiếng Hải Phòng.
* Chuẩn bị:
· Nguyên học liệu: vỏ hộp thuốc, nơ, hoa, giấy màu, ống mút, giấy màu men khổ to, xốp màu, lịch cũ, vỏ ngao - vỏ sò, vỏ ốc, hột hạt...
+ Một số mẫu tạo hình: hộp quà lưu niệm, khung ảnh, quần áo, túi xách, ô dù có hình ảnh biển Đồ Sơn, Cát Bà... bằng các nguyên học liệu khác nhau, các loại cờ lễ hội.
+ Tranh rỗng về cảnh đẹp, sản vật của quê hương: Tranh nhà hát lớn, Bưu điện thành Phố, hoa phượng
· Bài thơ chữ to: Bến cảng Hải Phòng
	bai-hat/ai-yeu-bac-ho-chi-minh-
st-phong-nha- va.kxB2AUXGRN.html, Từ rừng xanh	cháu	về	thăm	Lăng Báchttps://zingmp3.vn/bai-
hat/Tu-Rung-Xanh-Chau-Ve- Tham-Lang-Bac-Be-Anh- Thu/ZW6DFB7A.html,	Nhớ	ơn Báchttps://zingmp3.vn/album/50- Bai-Hat-Thieu-Nhi-CD4-Various- Artists/ZWZ97IEC.html, Xô nát ánh		trăng
https://zingmp3.vn/album/Song- Danube-CD2-Various- Artists/ZWZ9A70A.html-	Vận động PHHS ủng hộ các nguyên học liệu cho trẻ thực hiện trong chủ đề: sách, tạp chí, chuyên báo san cũ về Bác Hồ ...

* Chuẩn bị:
- Nguyên học liệu:
+ Một số mẫu tạo hình: hoa sen, khung ảnh Bác, quần áo, mũ dép, Bác Hồ làm từ các nguyên học liệu khác nhau.



	
	Nhánh 1: Ngày hội thống nhất
đất nước
	Nhánh 2: Quê hương Hải Phòng-
Dự án làm lá cờ
	Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu

	
	· Nguyên học liệu: bìa cứng, vỏ chai
nước lọc, túi nilon, lõi giấy, lá dừa, vải nỉ, cành khô, vỏ trấu…
+ Một số mẫu tạo hình: băng zôn, hoa, dây xúc xích, cờ...bằng các nguyên học liệu khác nhau.
+ Dây len màu sợi to đan, bện tết
+ Dùng các NHL khác nhau để tạo ra các sản phẩm như tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ( Hồ Gươm, Lăng Bác…), trang phục các dân tộc
· Tranh rỗng về cảnh đẹp, sản vật của quê hương: Tranh Hồ Gươm, Văn miếu quốc tử giám, Đền Hùng, Chùa một cột, trang phục các vùng miền
· Bài thơ chữ to: Hoa  quanh lăng
Bác, Quê hương, Luỹ tre.....
+ Các bài tập tô đồ, nối, gạch chân chữ cái chữ: s - x, sao chép từ, bù chữ còn thiếu...
· Câu chuyện: video các câu chuyện: Sự tích Hồ Gươm; Thánh Gióng; Sự tích bánh trưng, bánh giày...
	+ Các bài tập tô đồ, nối, gạch chân
chữ cái chữ: s - x, p - q, sao chép từ,
bù chữ còn thiếu...
· Câu chuyện: video các câu chuyện: Nữ	tướng	Lê	Chân https://www.youtube.com/watch?v= gFDA6CzSRSc
.
+ Album, sách, truyện về cảnh đẹp, các lễ hội truyền thống của Hải Phòng: lễ hội hoa phượng đỏ, lễ hội trọi Trâu, lễ hội Biển Đồ Sơn, biển Cát Bà, lễ hội hát đúm, đua thuyền, núi Voi, truyện tranh nữ tướng Lê Chân.
+ Các loại rối theo nội dung câu chuyện Nữ tướng Lê Chân, rối sáng tạo về các lễ hội: hoa phượng đỏ, trọi trâu, đua thuyền, hát đúm,...
· Các bài tập toán, chữ cái, tranh quy trình làm chả mực, bánh đa cua, làm nón....
· Tranh, ảnh, clip về các lễ hội của Hải Phòng: lễ hội hoa phượng đỏ, và cảnh đẹp Hải Phòng.
· Video: danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử ngày giải Phóng Hải Phòng, các lễ hội đặc trưng Hải Phòng
	· Tranh rỗng: chân dung Bác Hồ,
trang phục đồ dùng của Bác, Lăng
Bác
· Bài thơ chữ to: Hoa quanh lăng
Bác, Về thăm nhà Bác
+ Các bài tập tô đồ, nối, gạch chân chữ cái chữ: s - x, sao chép từ, bù chữ còn thiếu...
· Câu chuyện: video câu chuyện: Thế là ngoan
+ Album, sách, truyện về Bác Hồ, chuyện kể Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ sống mãi
+ Các loại rối theo nội dung câu
chuyện : Thế là ngoan
· Ghép tranh Bác Hồ với thiếu nhi
· Đặc sản quê Bác : Bánh cu đơ,
bánh gai, tương Nam Đàn...
· Video: Bác Hồ với thiếu nhi
· Trò chuyện với trẻ về hình dáng, công việc , trang phục của bác, tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi và với mọi người, sinh nhật Bác
· Bổ sung tranh rỗng về chân dung Bác Hồ, đồ dùng trang phục của Bác: mũ, áo, dép, tranh ảnh, tượng Bác…
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	+ Album, sách, truyện sáng tạo về
danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử,
các lễ hội của quê hương
+ Các loại rối theo nội dung câu chuyện Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm, Sự tích bánh trưng bánh dày, lễ hội quê hương ..
· Ghép tranh phong cảnh quê hương,
ngày hội thông nhất đất nước...
· Đặc sản quê hương như bánh đa cua, bánh cốm, bánh gai, bánh cu đơ, miến Cao Bằng,.... trang phục các dân tộc....
· Video: danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, ngày giải phóng miền nam.
· Trò chuyện với trẻ về ngày giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước, các lễ hội truyền thống quê hương
· Trao đổi, tuyên truyền với phụ
huynh về nội dung chủ điểm
	- Trò chuyện với trẻ về ngày giải
phóng Hải Phòng 13/5, các lễ hội truyền thống quê hương lễ hội chùa, lễ hội núi Voi, lễ hội đua thuyền, trọi Trâu, hát đúm, một số nghề truyền thống của địa phương,đặc trưng văn hóa quê hương.
	· Sưu tầm sách báo, tranh truyện
có nội dung chủ đề Bác Hồ
· Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề

	

Nhà
trường
	· Bổ sung cho lớp một số đồ dùng đồ chơi : Tranh ảnh về chủ điểm “ Lễ hội quê em”
· Cung cấp một số nguyên học liệu cần thiết cho chủ đề như: Tranh ảnh về quê hương, đất nước, về một số lễ hội đặc trưng của quê hương, về Bác Hồ, sách truyện chuyên san nói về những hoạt động của Bác, ngày sinh nhật Bác.…, giấy vẽ, gai dính, keo dán, nhựa trong.
· Đĩa nhạc, thơ, câu chuyện về lễ hội quê hương, về Bác Hồ
· Theo dõi, giúp đỡ GV thực hiện chủ điểm



	
	Nhánh 1: Ngày hội thống nhất
đất nước
	Nhánh 2: Quê hương Hải Phòng-
Dự án làm lá cờ
	Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu

	Phụ
huynh
	· Cho trẻ đi tham quan một số di tích, địa danh lịch sử,danh lam thắng cảnh, lễ hội đặc trưng của quê hương đất
nước.
· Ủng hộ tranh ảnh, tạp chí có nội dung về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội của đất nước, của Hải
Phòng, Bác Hồ. Sách báo, tạp chí có nội dung về chủ điểm.
· Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. Cho trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ để đảm bảo sức khoẻ và phòng dịch bệnh Covid-19

	



Trẻ
	· Tham gia sưu tầm cùng cô và bố mẹ tranh ảnh về ngày giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước
+ Làm quen, học thuộc một số bài thơ, bài hát, về chủ đề “Ngày hội thống nhất đất nước”
+ Tập làm đồ dùng, đồ chơi: dây xúc xích, hoa, cờ…
+ Cùng cô làm album, sưu tập về ngày giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước
· Tìm hiểu, trò chuyện ý nghĩa của ngày giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
	- Tham gia sưu tầm cùng cô và bố mẹ tranh ảnh về lễ hội hoa phượng đỏ, các lễ hội của Hải Phòng cảnh đẹp, di tích, danh lam thắng cảnh Hải Phòng
+ Tập hát, đọc thơ, kể chuyện về cảnh đẹp, di tích lịch sử, danh lam của Hải Phòng
+ Tập làm đồ dùng, đồ chơi để tạo ra các sản phẩm: nón, mũ, quần áo, bánh đa, quà lưu niệm, băng dôn,…
+ Cùng cô làm album, sưu tập về lễ hội, cảnh đẹp, di tích lịch sử, danh lam, các sản vật của Hải Phòng.
	· Tham gia sưu tầm cùng cô và bố mẹ tranh ảnh về Bác Hồ
· Tham gia trang tí lớp cùng cô, làm đồ dùng các góc chơi
· Tự tìm hiểu cuộc sống của Bác
Hồ qua tranh ảnh, video…
· Cùng cô làm album, sưu tập về
Bác Hồ.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	









1.
Đón trẻ
	



N1
	+ Trò chuyện với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh nơi diễn ra lễ hội
+ Giáo dục trẻ không khạc nhổ bừa bãi
+ Trẻ kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của
quê hương, đất nước
+ Nghe truyện: Thánh Gióng....
+ Trò chuyện về thời gian nghỉ lễ trong ngày Thống nhất đất nước 30/4 và 1/5: xem số trên lốc lịch
+ Giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ môi trường nơi công cộng
+ Trò chuyện về địa chỉ nhà: Số nhà, số khu phố, tổ dân phố của nơi trẻ sinh sống
+ Nghe các bài hát: Lý cây bông, xônat ánh trăng, em yêu thủ đô, quê hương tươi đẹp,
	

	
	






N2
	+ Trò chuyện với trẻ về một số nội quy khu vực vệ sinh nơi diễn ra lễ hội
+ Giáo dục trẻ tự giác thực hiện một số qui định về an toàn nơi công cộng
+ Trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật về đồ dùng, đồ chơi trong lễ hội
+ Trò chuyện về địa chỉ nhà: Số nhà, số khu phố, tổ dân phố của nơi trẻ sinh sống
+ Trẻ kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của
quê hương, đất nước
+ Nhà con ở đâu? (Thuộc xã, huyện, thành phố nào?) Thành phố HP còn có tên gọi nào khác?
+ Hải Phòng có những cảnh đẹp gì?
+ Hải Phòng có lễ hội gì được nhiều người biết đến?
+ Món ăn non nổi tiếng gì của hải Phòng mà con biết?
+ Nghe truyện: Thánh Gióng....
+ Đọc thơ "Bến Cảng Hải Phòng"
+ Trò chuyện về lễ hội hoa phượng đỏ
+ Giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ môi trường nơi công cộng
+ Nghe các bài hát: Lý cây bông, xônat ánh trăng, em đi giữa biển vàng, quê hương tươi đẹp, An
Hồng quê hương tôi, An Dương yêu dấu đưa ra cảm nhận...
	



	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	



N3
	+ Trẻ kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của
quê hương, đất nước.
+ Trò chuyện về Bác Hồ qua tranh ảnh.
+ Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ
+ Đây là ai? Bác Hồ có đặc điểm gì các con dễ nhận ra?
+ Bác là người như thế nào? Quê Bác là gì?
+ Bác làm việc ở đâu?
+ Giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ môi trường nơi công cộng.
+ Nghe các bài hát: Lý cây bông, xônat ánh trăng, từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Nhớ giọng hát Bác Hồ...
	

	



2. Thể dục sáng
	
	· Khởi động: Trẻ đi với các kiểu đi ( đi kiễng, đi bằng gót bàn chân, đi khom), cho trẻ khởi động
toàn cơ thể (Cổ, bả vai, tay, eo, chân...)
· Trọng động: Tập bài PTC (Kết hợp với bài “Em yêu thủ đô”, Nhớ giọng hát Bác Hồ, Ai yêu nhi
đồng bằng Bác Hồ Chí Minh) Hô hấp: Làm gà gáy
Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao Lườn : quay sang 2 bên phải trái
Chân : Đưa lần lượt từng chân ra sau khụy gối Bật: Bật chân trước chân sau
- TCVĐ: Chim bay
* Hỗi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập


	

	
3.
Hoạt động học
	Nhánh 1
	PTTC
Tiết học "Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	PTNT
Bé với một số danh lam thắng cảnh ở Hà Nội
	NGHỈ LỄ
30/4
	NGHỈ LỄ
1/5/
	PTTC-KNXH
Biển đảo Việt
Nam
( học bù vào thứ
[bookmark: _GoBack]7/26/4/2025)
	



	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	Nhánh 2
	PTNN
Thơ Bến cảng Hải Phòng

	PTNT
số 10( tiết 3)

	PTNN LQCC: Làm
quen chữ cái S,X
	PTTM DỰ ÁN
STEAM: LÀM ĐỒ DÙNG MỪNG LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ
	PTNT- KP
Tìm hiểu lễ hội
hoa phượng đỏ.
	

	
	Nhánh 3
	PTTC
Tiết học : Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	PTNT
Truyện: ai ngoan
sẽ được thưởng
	TCKNXH
Tiết học: Bác Hồ
kính yêu
	PTTM
KNCH: Yêu Hà
Nội
	PTNN
Làm quen chữ cái v-r
	

	


4.
Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	· QSCMĐ:
Quan sát thời tiết
· TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
· Chơi tự do
	QSCMĐ: Tạo biểu đồ về chiều cao cây, ( cây trồng tại góc thiên nhiên của lớp)
· Trò chơi "Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm"
· Chơi tự do.
	
	
	· Đo dung tích nước 
· Trò chơi: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm"
· Chơi tự do.
	



	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	Nhánh 2
	· Đo dung tích nước.
· Trò chơi xoè nụ
xoè hoa.
- Chơi tự do.
	QSCMĐ: Tranh vẽ chủ đề Lễ hội ở sân khấu trường.
· Trò chơi "Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm"
· Chơi tự do.
	· QSCMĐ: Trẻ
quan sát sân trường và nhặt lá cây.
Sắp xếp lá cây trên sân trường.
· -TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
· Chơi tự do.
	· Quan sát bầu trời và Tạo biểu đồ, thời tiết.
· TCVĐ: Bật
tách chân, khép chân liên tục qua 7 ô.
· Chươi tự do.
	· Trò chuyện về lễ hội hoa phượng đỏ và quan sát thời tiết. - Thể hiện được Niềm tự hào của bé với lễ hội hoa phương đỏ quê hương.
· Trò chơi:Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm"
· Chơi tự do.
	

	
	Nhánh 3
	· Quan sát khu sân khấu.
· TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
· Chơi tự do.
	· Quan sát chiếc dập ghim và Cô hướng dẫn cách dập ghim.
-TCVĐ: Ném
trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay.
· Chơi tự do.
	· Đo dung tích nư ớc
Yêu cầu dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
· Trò chơi "Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm"
· Chơi tự do.
	· Quan sát các trò chơi vận động trên sân trường.
· TCVĐ: Bật
tách chân, khép chân liên tục qua 7 ô.
· Chơi tự do.
	· Quan sát bầu trời và Tạo biểu đồ, thời tiết.
· Chơi nhảy sạp.
· Chơi tự do.
	

	5.Vệ sinh,
ăn, ngủ
	Trò chuyện về cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh: Không nói chuyện trong giờ ăn, giờ ngủ
· Tiếp tục rèn kỹ năng, nề nếp vệ sinh ăn ngủ để đảm bảo sức khỏe và phòng bệnh trong mùa hè
	



	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	· 
	

	








6.
Hoạt động chiều
	N 1
	·  Dạy trẻ Không đi theo người lạ
· Tập bài đồng diễn nối vòng tay lớn


	· Tiết học: Nhận biết khối cầu-trụ
· Chơi góc xây
dựng + nấu ăn
	NGHỈ LỄ
30/4
	NGHỈ LỄ
1/5
	· Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5
· Liên hoan văn nghệ
· Nêu gương, thưởng bé ngoan cuối tuân
	

	
	N 2
	· Ôn bài thơ Bến cảng Hải Phòng
· Trò chuyện về 1 số danh lam thắng cảnh
	- Ôn Tách gộp 10 đối tượng thành 2 phần
	· Trò	chơi	ôn
luyện chữ cái x, s
· Vệ sinh lớp học:
+ Lau dọn giá
đồ dùng
+ Rửa ca cốc
	· Trò chuyện về lễ hội hoa phượng đỏ
· Hoàn thành các sản phẩm đồ dùng lễ hội hoa phượng đỏ.
	· - Tập bài đồng diễn nối vòng tay lớn
· Nêu gương thưởng bé ngoan
	

	
	N 3
	- Trò chuyện về Bác Hồ qua tranh ảnh
	- Xem tranh ảnh, sách truyện về Bác Hồ: Dạy trẻ cách
	- Dạy VĐ múa: em mơ gặp bác Hồ.
	- Làm đồ dùng
của Bác Hồ: dép
	-	Trò	chơi	ôn
luyện chữ cái v,r
	



	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	· Dạy trẻ xem sách đúng.
· Chơi góc xây dựng: Xây Lăng Bác
	cầm sách và xem, đọc sách đúng chiều.
- Tập kể chuyện về
Bác Hồ:
	- Làm album về
Bác Hồ
	cao su, quần
áo...
- Vệ sinh lớp học
	· Liên hoan văn nghệ.
· Nêu gương thưởng bé ngoan cuối tuần
· Chuẩn bị cho
chủ điểm sau
	









V.  ​KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1.Góc
	* Nấu ăn
	+ Trẻ biết phân vai
	+ Trẻ về nhóm cùng
	+  Đồ  chơi  nấu  ăn:
	x
	
	

	phân
	-	Nhà
	chơi, nhận vai và thể
	thỏa	thuận	phân	vai
	Bếp, nồi, bát, đũa, tạp
	
	
	

	vai
	hàng cơm
	hiện các hành động của
	chơi, phân công công
	dề, dao thớt, cốc, bộ
	
	
	

	
	quê
	vai chơi. Biết lắng nghe
	việc	từng	thành	viên
	vắt nước cam, thìa…
	
	
	

	
	
	và trao đổi với người
	trong nhóm
	+ Bảng thực đơn các
	
	
	

	
	
	đối thoại
	+ Trẻ thực hiện các công
	món ăn
	
	
	

	
	
	+ Trẻ biết làm được một số việc đơn giản: Vắt nước cam, bày bàn ăn, và dọn dẹp bếp
	việc : đi chợ, chế biến
	+ Một số thực phẩm: cam, đường, nước lọc
	
	
	

	
	
	+ Biết giới thiệu thực
	khi chơi
	
	
	
	

	
	
	đơn cho khách hàng.
	
	
	
	
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	-	Nhà
hàng	đặc sản
	+ Trẻ có kĩ năng chế biến một số món ăn đặc sản quê hương. Kĩ năng sử dụng một số đồ dùng khi chế biến các món ăn
- Bày bàn ăn đẹp mắt, hấp dẫn.
	+ Chế biến các món ăn đặc sản quê hương
+ Làm các công việc của người phục vụ cấp dưỡng
+ Thu dọn góc chơi sau khi chơi gọn gàng đúng nơi qui định
	+ Bổ sung thêm các thực phẩm : bánh đa, cua, tôm, cá , mực…
	
	x
	x

	
	*Bán hàng
-	Cửa
hàng	tạp
hoá
	- Trẻ biết sắp xếp hàng hóa gọn gàng đúng chủng loại
	+ Thực hiện các thao tác sắp xếp, bày hàng cho gọn gàng, theo từng loại hàng hóa: giò, chả, nem; quần áo, mũ, nón…
	+ Đồ dùng, đồ chơi của góc bán hàng, bảng giá, tiền, đồ chơi
+ Các mặt hàng: Quần, áo, mũ, ô , món ăn đặc sản của các vùng miền ( bánh cốm, bánh đa…)
Bổ sung :
+ Các loại TP (Tôm, cua, mực, nước mắm
…)…
	x
	x
	

	
	
	· Trẻ biết được mục đích sử dụng của đồng tiền Việt Nam
· Trẻ biết phân công vai chơi, người bán biết giới thiệu mặt hàng, nói giá cả, gói hàng và trẻ lại tiền thừa cho khách. Nhân viên biết lau chùi, dọn dẹp góc chơi và biết phụ giúp người bán lấy hàng.
	+ Hướng dẫn khách mua hàng và thanh toán tại quầy bằng hóa dơn.
+ Trẻ biết nói giá tiền, nhận tiền.

+ Trẻ thu dọn đồ dùng
đồ chơi khi chơi xong.
+ Trò chuyện về đồng tiền Việt Nam( Hoạ tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	
	x
	
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
- Quầy hàng quà lưu niệm
	+ Trẻ biết cách chào mời khách, giới thiệu mặt hàng và gói hàng, nói giá cả cho khách hàng.
+ Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
- Người mua biết tìm hỏi đồ dùng mình cần mua
	+ Trẻ bày biện các mặt
hàng.
+ Trẻ giới thiệu mặt
hàng cho khách.
+ Trẻ gói hàng và gửi lại tiền thừa cho khách.
+ Nói giá tiền, nhận tiền, chào hỏi cảm ơn khách hàng.
	+ Quà lưu niệm: vòng ốc, chuông gió, nón mũ quần áo, mũ, nón, túi xách in hình biển Đồ Sơn, Cát Bà...
	
	x
	

	
	
	
	
	+ Đặc sản quê Bác: bánh cu đơ, tương , đồ dùng, trang phục của Bác( Mũ, quần áo, dép...), ảnh Bác...
	
	
	x

	2.Góc xây dựng
	
- XD Cột cờ Hà Nội
	+ Trẻ biết thoả thuận vai
chơi trong nhóm chơi
+ Biết chắp ghép khối hình, các bộ phận dời của cây để tạo thành công trình XD: Cột cờ Hà Nội
+ Biết giao tiếp với
nhau trong khi chơi
	+ Về nhóm chơi bàn bạc chủ đề chơi, bầu trưởng nhóm
+ Trưởng nhóm phân công công việc cho các thành viên, bao quát chung, nhắc nhở các thành viên trong nhóm, giới thiệu công trình.
+ Thành viên trong nhóm chơi theo việc được giao
+ Thu dọn đồ dùng, đồ chơi sau khi chơi xong
	+ Các khối, bộ đồ chơi lắp ghép, các vỏ chai sữa có lắp xoáy…
+ Trang phục chú CNXD
+ Thước, bay xây, ô tô…
+ Các loại cây xanh,
gạch, ...
	x
	
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	

· XD
Công viên thành phố














· XD
Lăng Bác
	+ Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn
+ Trẻ biết phối hợp cùng nhau xây dựng được mô hình công viên thành phố, bố trí các khu hợp lí.
+ Biết bố trí khuôn viên công trình hợp lí đẹp
	· Trẻ lắng nghe ý kiến, trao đổi ý kiến, chia sẻ sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
+ Trẻ sử dụng các khối gỗ, khối hình, các loại cây, gạch… xếp thành công viên thành phố,
· Cho trẻ nhận xét hoạt động của nhóm và đặt tên cho công trình
	+ Cây cảnh rời từng bộ phận, các khối vuông, chữ nhật , khối trụ… …
+ Bổ sung : ghế, xích đu, nhà bóng, đu quay hàng rào, cây hoa, ghế ngồi, ô dù,...
	
	x
	

	
	
	+ Trẻ biết sắp xếp, lắp ghép, một số đồ dùng đồ chơi, xếp chồng hình khối thành mô hình lăng Bác Hồ
+ Hoàn thành tốt công
việc
	+ Trẻ sắp xếp, lắp ghép, một số đồ dùng đồ chơi, xếp chồng hình khối thành mô hình lăng Bác Hồ
	+ Khối hộp các loại
+ Sơ đồ gợi ý, mẫu lăng Bác
	
	
	x

	3.Góc học tập:
	- Nhà thông thái tí hon
	· Trẻ được ôn luyện NBPB, thêm bớt số lượng trong phạm vi 10.
· So sánh số lượng 2- 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 9
	* LQVT
· Xếp cho đủ số lượng.
· Xâu luồn đến số lượng
10
	· Lôtô, tranh ảnh về danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, món ăn đặc sản....
· Đồ dùng: Bút chì, sáp, …
	x
	
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	
	- Gộp số lượng trên tranh và đặt số tương ứng vào ô trống.
	· Các BT tô màu, vẽ thêm cho đủ SL trên giấy.
· Bảng chơi: xếp đủ số lượng các món ăn, trang phục.	đúng số
tương ứng
· Bài tập nối số lượng tương ứng, tô màu số lượng tương ứng in trên giấy
	
	
	

	
	
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	- Trẻ chơi : xếp tương ứng 1-1, Phép cộng, trừ với đôi bàn tay, so sánh lớn, nhỏ, đếm số trang phục các món ăn và đặt thẻ số tương ứng
	- Sách đa năng học toán, các quân rời, thẻ số....
	x
	x
	x

	
	
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Trẻ sử dụng hình học để ghép thành thành lăng Bác, Chùa Bút Tháp
	- Bảng chơi: Bé ghép hình
+ Cắt tranh thành các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật
	x
	
	x



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB,
ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	- Trò chơi: Tạo ra quy
tắc sắp xếp theo ý thích
	Bảng chơi: Xếp theo quy tắc
Mẫu của cô
[image: ]	[image: ]
....	......

Tranh lô tô danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử
	x
	x
	x

	
	
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	- Chơi phần mềm trò chơi: bút chì thông minh, Kisds mart, Vui học chữ cái trên máy tính
	- Phần mềm trò chơi bút chì thông minh, Kisds mart, Vui học chữ cái trên máy tính
	
	x
	

	
	
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống nhau, khác nhau giữa hai khối cầu - khối trụ
	- Trò chơi xếp khối
	- Bộ đồ chơi các khối
hình học
	
	
	x

	
	
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	* Khám phá:
- Chơi phân biệt hành vi
đúng sai.
	· Bảng chơi: Phân biệt
hành vi đúng- sai


[image: ]	[image: ]
· Tranh về các hành vi
đúng sai của con
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Phân biệt hành vi
Nên
Không nên



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	
	
	người với môi trường ( vứt rác xuống biển, ngắt hoa, dẫm lên cỏ, vẽ lên tường - di tích lịch sử, sờ vào tượng…)
	
	
	

	
	
	- Trẻ nhận biết được đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam thắng cảnh, ngày hội, ngày lễ, sự kiện văn hóa của QH, đất nước
	· Trẻ gắn đúng tranh cảnh đẹp, công trình XD, sản vật quê hương vào từng nhóm
· Trẻ vào góc chơi lấy hình ảnh gắn vào bảng chơi theo mẫu gợi ý cô đưa ra
	· Bảng chơi:




Lô tô cảnh đẹp, công trình XD, sản vật của quê hương đất nước
· Bảng chơi Phân biệt Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử Hà Nội - Hải Phòng
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	x
	


Bé chọn cho đúng
Cảnh đẹp
CT XD
Sản vật




Hà Nội
Hải
Phòng





	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	
	
	Tranh lô tô: Cầu Thê Húc, Lăng Bác, hồ Gươm, Văn miếu … Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Đằng Giang, núi Voi, đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
....
	
	
	

	
	
	- Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước
	Trẻ nhận biết hoạt động nổi bật của lễ hội “ Miếu Vua Bà” tại An Hồng - An Dương - Hải Phòng
	- Tranh ảnh về Miếu
Vua Bà
	x
	
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	
	- Trẻ nhận biết tên và các đặc trưng của Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Đằng Giang, núi Voi...
	- Bảng chơi: Phân loại danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của HP




Tranh lô tô: Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Đằng Giang, núi Voi, đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	x
	

	
	
	
	Trẻ nhận biết tên và hoạt động nổi bật của lễ hội “ Hoa phượng đỏ”
	· Bảng chơi: Gắn tranh hoạt động nổi bật của lễ hội hoa phượng đỏ
· Tranh ảnh về vễ hội
hoa phượng đỏ
	
	x
	

	
	
	Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới
	- Ghép tranh các ngày nghỉ ngày lễ tương ứng với thời gian
	· Các bảng biểu, bàn
cờ
· Lô tô, tranh ảnh tương ứng
	x
	x
	

	
	
	- Trẻ tìm nhanh và chính xác các chữ cái s
	* Chữ cái
	- Các thẻ chữ cái rời,
bút dạ, bút chì
	x
	x
	x


Danh lam
Di tích LS





	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	· x, p - q thông qua các trò chơi với chữ cái
· Biết sao chép, các chữ
cái, chữ số
· Ghép chữ cái đầu tiên và vần tạo thành tên của mình. Biết thứ tự các chữ cái trong tên của mình
	· Chơi gạch chữ cái trong bài thơ, tô màu chữ cái, ghép tranh có chữ cái
· Ghép tên cảnh đẹp, sản vật quê hương, đất nước,
· Chơi nối chữ cái trong từ với chữ cái trong vòng tròn
· Chơi bảng chơi: Ghép tên bé trong góc học tập.
· Tìm và nối chữ cái s- x, p - q, g-y.
· Tìm và gạch chân chữ
cái: s - x, p, q, v, r
· Xếp từ cho đúng mẫu
· Các trò chơi với chữ
cái s, x,g-y.
	- Bảng chơi: ghép tranh các cảnh đẹp, sản vật quê hương, đất nước
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bài thơ có chữ cái s, x trong các bài thơ “ Bến cảng Hải Phòng”, “Cầu Kiền”
	
	x
	

	
	
	
	
	- Bài tập nối chữ cái trong từ với các chữ cái s - x, p-q trong vòng tròn
	x
	x
	x

	
	
	
	- Tìm và gắn chữ cái còn thiếu vào chỗ trống trong bài thơ
	- Bảng chơi: bù chữ còn thiếu vào trong bài thơ “Lũy tre”.
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bảng chơi: bù chữ x, s còn thiếu vào trong bài thơ “Cầu Kiền”
	
	x
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	
	
	- Bảng chơi: bù chữ còn thiếu vào trong bài thơ
“ Hoa quanh lăng
Bác”
	
	
	x

	
	
	- Có khả năng nghe hiểu từ khái quát, từ trái nghĩa
	Chơi các bảng chơi: ghép hình ảnh và từ tương phản...
	- Bảng chơi ghép hình
ảnh và từ tương phản
	x
	x
	x

	
	
	
	· Sao chép chữ
· Chơi ghép tên bé
	- Thẻ chữ cái rời, bút dạ, bút chì, bài tập sao chép chữ cái
	x
	x
	x

	4.Góc sách
	Đọc sách, kể chuyện theo tranh, Kể chuyện bằng rối, kể chuyện sáng tạo bằng đồ dùng đồ chơi
	· Trẻ thích xem và nghe đọc các loại sách về quê hương đất nước
· Trẻ mạnh dạn khi kể lại sự việc, nội dung câu chuyện theo trình tự logic nhất định về quê hương đất nước
· Trẻ biết chữ viết và có
thể đọc thay cho lời nói
	· Trẻ lấy sách, truyện lật giở và đọc sách truyện
· Trẻ cất sách truyện gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi xong
	- Các quyển sách, truyện (sáng tạo) tranh về quê hương, đất nước, Bác Hồ
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Truyện tranh: Sự tích Hồ Gươm, Thánh Gióng, sự tích bánh trưng, bánh dầy...
	x
	
	

	
	
	
	
	- Sa bàn, sân khấu, rối
các loại
	x
	x
	x

	
	
	
	
	· Các quyển sách, truyện tự tạo) về Hải Phòng
· Truyện tranh: nữ tướng Lê Chân
	
	x
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	- Trẻ đọc thơ chữ to có hình ảnh tương ứng với từ
	Bài thơ chữ to “Quê hương”, “Lũy tre”, “ Hoa quanh Lăng Bác” có hình ảnh thay thế cho từ , cụm từ
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Bài thơ chữ to “Cầu Kiền”, “Bến Cảng Hải Phòng” có hình ảnh thay thế cho từ , cụm từ
	
	x
	

	5.Góc nghệ thuật
	* Tạo
hình:
	· Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
· Biết cách Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	· Dán trang trí tranh bằng các nguyên học liệu
· Làm đồ chơi: nón, mũ, cờ, hoa, quần áo, quạt, bánh cốm, bưu ảnh… bằng các nguyên vật liệu
· Tô màu nước các tranh rỗng
	· Tranh rỗng về cảnh đẹp, công trình XD lớn của đất nước (Chùa một cột, Tháp rùa, lăng Bác…), trang phục các vùng miền (áo dài, áo bà ba…), sản vật nổi tiếng…
· NVL: Lá cây, dây đan tết, giấy màu vụn, len….
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Bổ sung:
- Tranh về cảnh đẹp, sản vật của Hải Phòng…
	
	x
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	
	
	- Các NVL: vỏ sò, vỏ ngao hộp, keo, kéo, băng dính, giấy màu, ống mút, giấy
	
	
	

	
	
	- Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	- Trẻ lắng nghe ý kiến, trao đổi ý kiến, chia sẻ sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	- Sách báo, tạp chí, tranh ảnh có nội dung về cảnh đẹp, di tích lịch sử của đất nước Bác Hồ, trang phục, món ăn các vùng miền
	x
	x
	x

	
	
	· Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hoà cân đối.
· Trẻ có kỹ năng cắt dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn
	- Cắt dán tranh làm album về cảnh đẹp, sản vật, món ăn nổi tiếng của	các vùng miền
	· Keo, khăn lau, đĩa đựng
· Quyển sách chưa có hình ảnh
· Sách báo, tạp chí có hình ảnh quê hương đất nước
	x
	x
	

	
	
	
	
- Cắt dán tranh làm album về cảnh đẹp, công trình XD, di tích lịch sử của đất nước, trang
phục các vùng miền
	
- Bổ sung sách báo, tạp chí, tranh ảnh có cảnh đẹp,
sản vật, món ăn quê
hương Hải Phòng
	
	x
	



	Góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò
chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
	
	- Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	· Tô tranh bằng màu
nước
· Đan nong mốt, bện dây, buộc thắt nơ hộp quà.
	- Bút lông, màu nước, tranh rỗng về cảnh đẹp đất nước
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bút lông, màu nước, tranh rỗng về cảnh đẹp Hải Phòng
	
	x
	

	
	
	
	
	- Dây đan bện tết, dây ruy băng...
	x
	
	x

	
	
	
- Trẻ biết đặt tên cho
sản phẩm tạo hình
	- Chơi vẽ tranh bằng màu nước và đặt tên cho sản phẩm
	- Màu nước, giấy vẽ, khăn lau...
	x
	x
	x

	
	* Âm
nhạc
	Trẻ có kỹ năng biểu diễn âm nhạc mạnh dạnh tự tin
	- Trẻ múa hát các bài hát về quê hương, đất nước, Bác Hồ
	- Nơ, hoa, mũ múa
	x
	x
	x















VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
NHÁNH 1: NGÀY HỘI THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Thời gian thực hiện: ( Từ 28/4 đến 2/5/2025)
Thứ hai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu
cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	PTTC
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
	
· Dạy trẻ biết thực hiện vận động trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục. Khi trườn trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng trườn sát sàn trèo qua ghế nhẹ nhàng nhanh nhẹn .
· Phát triển tố chất vận động: Sự nhịp nhàng khéo léo, phát triển cơ tay, cơ chân
-Trẻ biết làm theo
hiệu lệnh
	
· Ghế thể dục
· Sân bãi sạch sẽ.
	HĐ1: Trẻ đi chạy với các kiểu đi sau đó về 3 hàng
HĐ2: -Tập bài tập phát triển chung
· Tập các động tác tay ,chân, bụng ,bật kết hợp
bài hát : Yêu Hà Nội
· Động tác nhấn mạnh tay, chân
* VĐCB: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
Cô đố trẻ : đây là gì? Chúng mình sẽ làm gì
với ghế này?
· Cho 2 trẻ tập trước cho cả lớp xem
· Cho trẻ nhận xét
· Cô giới thiệu tên bài tập: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
Cô hướng dẫn lại – cô tập 1 lần
· Trẻ thực hiện : Cho 2 trẻ tập cùng lúc dưới
hình thức thi đua.
· Cô chú ý quan sát trẻ và động viên trẻ tập
· Hỏi trẻ tên bài tập
HĐ3 : Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
· Cô hướng dẫn cách chơi
· Cho trẻ chơi 3 – 4 lần
· Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 lần

	


Đánh giá trẻ hàng ngày:


























    Thứ 3 ngày 29 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	PTNT
Bé với các danh lam thắng cảnh ở Hà Nội
	-Trẻ biết Hà Nội là Thủ đô của cả nước, có nhiều di tích lịch sử , có nhiều danh lam thắng cảnh, công trình xây dựng lớn :Cầu Thăng Long, Cầu Chương Dương và có nhiều cảnh đẹp: Hồ Gươm, Chùa Một Cột, Lăng Bác Hồ,Công viên Lê-Nin….
- Phát triển óc quan sát và ham hiểu biết của trẻ. Trẻ có kĩ năng đơn giản là giới thiệu
	· Quan sát - trò chuyện với trẻ
-Xem băng đĩa về - Băng đĩa về Thủ đô Hà Nội,
Một số tranh ảnh về
:Hồ Gươm,Chùa Một Cột,Lăng Bác Hồ,Cầu Thê Húc.,khu vui chơi Công viên nước.
· cô quan sát
	HĐ1. Cô và trẻ cùng hát múa bài hát: “Yêu Hà Nội”
-Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
HĐ2: Bé nào giỏi
-Ai biết về Hà Nội kể cho cô và các bạn nghe nào?
-ở Hà Nội có những cảnh đẹp và danh lam gì?
(Mời nhiều cháu trả lời)
-Ai đã được bố mẹ cho đi Tham quan Hà Nội rồi? ở đó có những gì?
-Cô cho trẻ kể, .động viên trẻ miêu tả về danh lam ,khu vui chơi đó...
HĐ3:Quan sát
-Cô cho trẻ quan sát về thủ đô Hà nội qua băng- Động viên trẻ vừa xem vừa nói lên những điều trẻ nhìn thấy



	
	với mọi người về Hà
nội rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ biết yêu quí Thủ đô Hà Nội và có mong muốn được đi tham quan Thủ đô Hà Nội. Trẻ có ước mơ sau này là hướng dẫn viên du lịch được giới thiệu về Thủ đô của mình
	
	Các cháu ạ ! Hà Nội là Thủ đô của nước ta đấy.ở Hà Nội có rất nhiều di tích lịch sử như: Hồ Gươm,Chùa Một Cột...,có một số công trình lớn được xây dựng ở thủ đô Hà Nội như: Lăng Bác Hồ,cầu thăng Long,Cầu Chương Dương và còn có khu vui chơi là công viên nước,công viên Lê –Nin ( Cô cho trẻ cùng kể với cô)
HĐ4: Đàm thoại
Vừa rồi các cháu được xem các danh lam ,các di tích lịch sử ,khu vui chơi qua video rồi.Ai giỏi cho cô biết đây là bức tranh gì? như thế nào nhỉ?
-Cô lần lượt giới thiệu danh lam (di tích lịch sử
hay khu vui chơi cho trẻ biết thêm) qua tranh
-Đây là Hồ Gươm. Có Cầu gì đây?( Cầu Thê Húc có màu gì? Thế đây là gì? ( Đền Ngọc Sơn)
Đây là gì? ( Lăng Bác) Bạn nào được thăm Lăng Bác rồi
Thế còn đây? ( Khu vui chơi công viên nước) Trong khu công viên nước này có những gì nào?Ai đã được đến đây rồi?Kể cho cô và các bạn nghe ở đó có gì?...-Cô động viên ,kích thích trẻ nói to, rõ ràng
Cô cháu mình được thăm quan Thủ đô Hà Nội qua video và qua tranh thế các cháu có muốn đi thăm quan Thủ đô Hà Nội không nào?
Muốn đi tham quan Thủ đô các cháu phải học giỏi thì sẽ được bố mẹ đưa các cháu đi .Đến đó



	
	
	
	các cháu sẽ được vào Lăng viếng Bác,được đi
tham quan một số nơi khác nữa đấy HĐ4:Cô và trẻ vận động bài hát: “Yêu Hà Nội”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:






















Thứ 4 ngày 30 tháng 4 năm 2025
           Nghỉ lễ 30/4

Thứ 5 ngày 1tháng 5 năm 2025
           Nghỉ lễ 30/4




      Thứ 6 ngày 2 tháng 5 năm 2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	PTTC-KNXH
Biển đảo Việt
Nam
	- Trẻ nhận biết tên gọi và vẻ đẹp đặc trưng của biển ở ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.
· Biết biển là bãi tắm cho nhiều du khách và là nơi tham quan.
· Trẻ nhận biết đặc điểm đặc trưng của 3 vùng biển.
· Rèn khả năng chú ý và nghi
nhớ có chủ định.
Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động. - Qua đó giáo dục trẻ yêu quí và giữ gìn vẻ đẹp của biển.
	· Bài hát : “Nối vòng tay lớn”, “ Bé yêu biển lắm”
· Các slide trình chiếu cảnh đẹp Vịnh Hạ Long, Vũng Tàu, Nha Trang.
· Một số tranh ảnh biển Vũng Tàu, Nha Trang và Vịnh Hạ Long.
· Tiếng âm thanh sóng
biển.
· Hình vẽ bản đồ Việt
Nam.
· Ba tranh Vũng Tàu, Hạ Long, Nha Trang được cắt rời viết chữ số từ 1 đến 7 ở phía sau, 3 bảng tôn có viết số từ 1 đến 7 ở phía trước.
2. Đồ dùng của trẻ
· 9 chiếc vòng thể dục
· Mỗi trẻ 1 bức tranh nhỏ vẽ minh họa về các vùng biển vừa học.
· Hột hạt, sỏi, vỏ ốc, đất nặn, bút màu.....
	HĐ 1: Gây hứng thú - giới thiệu bài
· Giới thiệu các đội chơi
Giới thiệu trò chơi : “Thi ai nhanh hơn”+Cô gt cách chơi, luật chơi.
· Chúng mình thấy điều kỳ diệu gì đã hiện ra nào?
· Chúng mình cùng lại gần quan sát tranh của
mình nào?
· Cô xúm xít trẻ lại hỏi: Các bạn cho cô biết
chúng mình quan sát thấy những gì nào?
· Chúng mình có biết đó là phong cảnh gì không?
· Cho trẻ du lịch qua màn ảnh nhỏ.
HĐ 2: Khám phá
* Quan sát cảnh vùng Vịnh Hạ Long
· Chúng mình nhìn thấy những gì?
· Trên vịnh Hạ Long con nhìn thấy gì đây?
-Có bạn nào được đến tham quan Vịnh Hạ Long chưa? Con kể cho các bạn nghe về chuyến đi của mình nào?
· Cô bật nhạc bài hát “Hôm nay thuyền chú lại ra
khơi”
· Chúng mình thấy điều bất ngờ gì đây nhỉ?
+ Hình ảnh gì xuất hiện đây?
+ Chúng mình có biết đây là phong cảnh ở đâu
không?
· Tiếp theo cô mời cả lớp cùng đi vào thăm vùng biển miền Trung đầy nắng và gió đó là vùng biển Nha Trang.
* Quan sát vùng biển Nha Trang
· Các con cùng đọc từ biển Nha Trang nào?
· Chúng mình cùng quan sát một góc vùng biển
· Nha Trang nhé. Con thấy ở đây có đặc điểm gì? Biển của chúng ta rất kỳ diệu chúng mình có yêu biển không? Yêu biển chúng ta cần phải làm gì để biển luôn sạch đẹp nào?
· Yêu biển chúng ta cùng cất vang bài hát “Bé yêu
biển lắm” nào.
· Tiếp nối chương trình cô trân trọng kính mời các bé cùng tiến vào miền nam nước ta tham quan vùng biển Vũng Tàu nào.
* Quan sát vùng biển Vũng Tàu
· Chúng mình cùng đọc từ vùng biển Vũng Tàu nào?
· Các con quan sát vùng biển Vũng Tàu xem có
đặc điểm gì nào?
· Ở vùng biển Vũng Tàu con có thấy nhiều cây
dừa như ở vùng biển Nha trang không?
· Vừa rồi chúng mình được tham quan một số cảnh đẹp của biển các con có biết biển mang lại cho chúng ta lợi ích gì không?
· Cho trẻ xem tranh người nông dân làm muối
trên bãi biển.
· Cho trẻ xem hình ảnh một số hải sản.
· Từ những hải sản có thể chế biến được những
món ăn gì?
· Biển có mang lại cho ta tác hại gì không?
· Cô giới thiệu 2 quần đảo nếu trẻ chưa biết.
· Chúng mình có biết ai là người canh giữ bảo vệ
vùng biển của nước ta không?
· Cho trẻ quan sát hình ảnh chú bộ đội Hải quân, chú cảnh sát biển. 
· Chúng mình có yêu các chú không? Chúng mình cùng giúp các chú bảo vệ biển nào.
· Cho trẻ đứng lên chơi trò chơi bắn súng.
Vừa rồi chúng ta cùng tham quan các vùng biển
nào nhỉ?
HĐ3: Trò chơi:
T/c 1- Bây giờ cô có 3 hình ảnh về 3 vùng biển, cô mời tất cả các bạn sẽ về đúng vùng biển mà chúng mình yêu thích nhé.
T/c 2- Trò chơi rất vui và nhiều ý nghĩa đó là trò chơi xếp hình tổ quốc Việt Nam. Cô bật nhạc bài hát “Nối vòng tay lớn”
· Cô hỏi trẻ Vùng Vịnh Hạ Long nằm ở miền nào
nước ta?
· Vùng biển Nha Trang Nằm ở miền nào nước ta?
· Vùng biển Vũng Tàu nằm ở miền nào nước ta?
Bước 3. Kết Thúc:
Cô chuẩn bị rất nhiều đồ chơi như vỏ ốc, vỏ hến, hột hạt, sỏi, bút màu, giấy vẽ...chúng mình cùng thể hiện mô tả các phong cảnh các vùng biển từ các đồ chơi này theo ý tưởng của các con nhé.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

















	













TUẦN 2: QUÊ HƯƠNG HẢI PHÒNG
( từ 5/5-9/5/2025)
Thứ 2 ngày 5 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN
Thơ: Bến cảng Hải Phòng
	· Trẻ thích bài thơ, hiểu nội dung bài thơ
· Đọc thơ diễn cảm, biết ngắt nhịp đúng chỗ
· Qua bài thơ trẻ biết đặc điểm của tàu hải quân, từ đó trẻ biết giữ vệ sinh khi đi tàu thuyền
	· Tranh chữ
bài thơ
· Máy chiếu.
· Trò chơi ô số “đàm thoại”.
	* Hoạt động 1
· Cô giới thiệu tranh về tàu hải Quân.
· Các chú Hải Quân làm nhiệm vụ gì?
Giáo dục trẻ : Hải Phòng có biển, các chú Hải Quân canh
giữ sự an toàn của biển.
*Hoạt động 2 : Bài thơ bến cảng Hải Phòng
· Cô giới thiệu bài thơ “bến cảng hải phòng”.
· Cho trẻ nhắc lại tên bài thơ
· Cô đọc lần 1 diễn cảm, nói nội dung
· Cô đọc lần 2 kết hợp tranh
· Giải thích từ khó
+ “Hửng sáng”: trời gần sáng
+ Lên tỏ: trời sáng
+ Bừng sáng: trời sáng rất nhanh
· Đàm thoại: mở ô số
+ Lớp vừa đọc xong bải thơ gì? Của tác giả nào?
+ Trong bài thơ bé thăm ai ?
+ Bé thăm chú hải quân vào lúc nào ?
+ Bài thơ miêu tả vẻ đẹp của bến cảng thế nào?
+ Hôm nay nghỉ trong cảng, ngày mai tàu ra khơi làm gì ?



	
	
	
	+ Qua bài thơ này khuyên con điều gì ?
Hoạt động 3: Dạy cháu đọc thơ
Lớp đọc thơ
· Cô chia nhóm bạn trai, nhóm bạn gái đọc thơ
· 3 tổ đọc thơ.
· Cháu đọc hình thức nối tiếp.
· Cá nhân đọc thơ.
· Chọn tranh đọc thơ theo tranh
* Hoạt động 4: Chèo thuyền
· Cô tổ chức cho trẻ chơi chèo thuyền.
· Nhận xét tuyên dương.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:























     Thứ 3 ngày 6 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu
cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNT
Chia nhóm có số lượng
10 thành 2 phần
	· Giúp trẻ biết cách gộp – tách 2 nhóm trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau.
· Rèn cho trẻ có kỹ năng tách- gộp và kĩ năng phân biệt và kỹ năng đếm trong phạm vi 10
	· Đồ dùng của cô : Mô hình có 10 bông hoa, 10 cây xanh, thẻ số từ 1- 10
· Đồ dùng của trẻ : Mỗi trẻ một hộp quà có các bông hoa có số lượng 10, thẻ số từ 1- 10
	*Ổn định tổ chức gây hứng thú :
Cô cùng trẻ hát : cho tôi đi làm mưa với
· Đàm thoại về nội dung bài hát
· Giáo dục trẻ biết trồng và chăm sóc cây xanh.
· Cô cho trẻ đi đến thăm khu vườn cổ
tích
*Hoạt động 1: Ôn luyện đếm đến 10
Cô cho trẻ quan sát : Và hỏi trẻ con nhìn thấy trong vườn có những gì? Có bao nhiêu bông hoa? Bao nhiêu cây xanh ?có bao nhiêu con con bướm ?Cho
trẻ đếm và đặt thẻ số.
- Và cô còn có rất nhiều điều bất ngờ giành cho các con , con có muốn biết không ? vậy chúng ta cùng về lớp để tìm hiểu nhé !
* Hoạt động 2: Gộp - tách hai nhóm trong phạm vi 10
· Cô còn tặng cho các con mỗi người 1
rổ quà.
· Có cái gì ở trong rổ?
· Cô cho trẻ sử dụng 10 bông hoa và dùng kỹ năng tách- gộp thành hai nhóm
· Cô yêu cầu trẻ chia 10 bông hoa rồi gộp tất cả bông hoa lại và đếm số bông hoa đang có tất cả là bao nhiêu ?( 10 bông hoa )
· Cô hỏi trẻ chia “Con còn cách chia nào khác không? ”
· Cô lấy 10 bông hoa chia cho1 bạn thì
bạn kia có bao nhiêu bông hoa ?
· Cho trẻ thực hiện gộp- tách nhóm và cô quan sát xem trẻ thực hiện
· Cô yêu cầu từng nhóm nói số lượng hoa của từng người và số hoa của từng nhóm
Cô yêu cầu trẻ có cách chia khác nhau và nêu nhận xét về các cách chia tách 10 thành 2 phần ( 1-9; 2-8; 3-7;4-6;5-5 ) cô kiểm tra trẻ và cho trẻ kiểm tra lẫn nhau và nếu gộp số hoa của từng nhóm các con thấy thế nào ?
* Nâng cao : Cho trẻ tách 10 bông hoa thành 3 nhóm tương tự với cách chia 10 ( 1-2-7, 2-2-6,3-2-5;4-2-4)
- Cô nhận xét khen trẻ .
· Cô ngồi cùng chia với trẻ, chỉ tay trẻ
vào từng đồ vật và đếm
· Trò chơi “ nối nhanh ”
· Cô chia trẻ làm 2 tổ mỗi tổ cô vẽ tranh về các chấm tròn,nhiệm vụ của các tổ là phải tìm và nối nhóm có số lượng tương ứng để khi gộp 2 nhóm lại thì cho kết quả 10
· cô quan sát và bấm thời gian,sau đó nhận xét trẻ.
· *Két thúc giờ học.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:


































Thứ 4 ngày 7 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN
Làm quen chữ cái s, x
	1. Kiến thức:
· Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái s, x
· Nhận ra các chữ cái trong từ: nhà sàn, tre xanh
· Biết một số địa danh là di tích lịch sử và vẻ đẹp của quê hương đất nước Bác Hồ.
2. Kỹ năng:
· Trẻ nghe và phát âm chính xác chữ cái s, x
· Rèn luyện khả năng nhận biết, phát âm chữ cái s, x Phát triển vốn từ Rèn khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định
3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú hoạt động và làm theo yêu cầu của cô
	· Thẻ chữ.
· Bức tranh dòng sông xanh.
· Gạch có gắn chữ.
· Rổ.
· Nhạc
	1. Hoạt động 1: Bài hát quê hương em
· Hát quê hương tươi đẹp
· Cho trẻ qs tranh, cảnh đẹp về quê hương : Hồ Gươm,
Tháp rùa, chùa một cột, lăng bác
2. Hoạt động 2: Làm quen chữ cái s-x
· Cô cho trẻ quan sát hình ảnh “ Dòng sông xanh”
· Cô cho trẻ phát âm từ " Dòng sông xanh " dưới bức
tranh
· Cô cho trẻ ghép được từ” Dòng sông xanh “qs xem từ nhà sàn cô ghép có giống với từ nhà sàn dưới bức tranh không?
· Các con hãy giúp cô tìm chữ cái đã học
· Cô giới thiệu chữ cái s, x
* Làm quen chữ s
· Cô phát âm mẫu 3 lần.
· Cô cho cả lớp phát âm.
+ Cô cho trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân
· Cô cho trẻ nhận xét đặc điểm của chữ “s”.
=> Cô chính xác lại:	chữ “s” gồm một nét cong hở phải ở trên nối liên với nét cong hở trái ở dưới.
· Cô cho trẻ nhắc lại
· Các con hãy tưởng tượng chữ “S” giống hình gì?
· Cô Giới thiệu: Các kiểu viết chữ s
* Làm quen chữ x
· Cô phát âm mẫu 3 lần.
· Cô cho cả lớp phát âm.
+ Cô cho trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân
· Cô cho nhận xét đặc điểm của chữ “ x ”.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:








Thứ 5 ngày 8 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	làm đồ dùng chào mừng lễ hội hoa
phượng đỏ
	số đồ dùng trang trí cho lễ hội như: Cờ, hoa, băng dôn, pháo hoa
· Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, sự sáng tạo của trẻ.
Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. Thể hiện tình cảm của mình khi làm những đồ dùng tham gia lễ hội
	lễ hội hoa phượng đỏ .
+ Vật mẫu: pháo hoa tự tạo, cờ, hoa, băng dôn , đồ dùng làm ảo thuật
- Đồ dùng của trẻ:
+ Lõi giấy, bóng bay, băng dính 2 mặt, giấy màu, giấy kim tuyến, đĩa, keo, kéo, cán cờ, vỏ chai nhựa, khăn lau tay
+ Nhạc bài hát: Cùng múa vui
	Hoạt động 1: Gây hứng thú.
· Cho trẻ xem video clip về lễ hội hoa phượng đỏ
· Các con vừa được xem video gì? Đây là video về lễ hội nào?
· Trong lễ hội con thấy có những hoạt động gì? Lễ hội được trang trí như thế nào?
· Khi xem lễ hội con cảm thấy như thế nào?
· Sắp có lễ hội lớn gì của Hải Phòng diễn ra?
· Cô giới thiệu sắp đến ngày 13/5 là ngày giải phóng Hải Phòng cũng là ngày tổ chức “Lễ hội hoa phượng đỏ”. Các con có ý tưởng gì để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội năm nay?
· Cho trẻ nêu ý tưởng.
· Cô thống nhất chọn hoạt động: làm pháo hoa, cờ, hoa, băng
dôn.

Hoạt động 2 : Quan sát một số đồ dùng trang trí ngày hội
· Cô làm ảo thuật ra pháo hoa
· Đàm thoại:
+ Đố các con cô có cái gì? Để biết đó là cái gì các con cùng quan sát nhé.
+ Cô phụt pháo hoa cho trẻ xem.
+ Đây là gì? + Con đã được nhìn thấy pháo hoa ở đâu? Trong
những dịp nào?
+ Pháo hoa như thế nào? Khi được xem pháo hoa con có cảm nhận gì?
+ Cô khẳng định lại ý kiến của trẻ: Pháo hoa thường được bắn trong những ngày tết, ngày lễ hội lớn của đất nước, của thành phố như: ngày tết, ngày giải phóng thủ đô, ngày giải phóng Hải Phòng( lễ hội hoa phượng đỏ)...
+ Con có nhận xét gì về pháo hoa của cô?
+ Cô làm pháo hoa từ những nguyên vật liệu gì?
+ Cô khái quát lại hướng dẫn trẻ cách làm.
* Cờ:
· Cô có gì đây? Đặc điểm của cờ như thế nào? Có màu gì?
· Đây là cờ của nước nào? Cờ gồm có những phần nào? Được
làm bằng bằng nguyện vật liệu gì?
· Cô đã làm như thế nào để có chiếc cờ này?
· Cô hướng dẫn cách làm cờ.
* Hoa: Để trang trí cho lễ hội còn cần gì nữa?
· Trên tay cô có gì? Con nhận xét gì về bông hoa này?
· Hoa có màu gì? Có mấy cánh?
· Cánh hoa có dạng hình gì? Được làm bằng nguyên vật liệu
nào?
· Bạn nào có ý kiến gì về cách làm bông hoa này?
· Cô hướng dẫn trẻ cách làm
* Băng dôn:
· Cô có gì đây? Các con thấy tấm băng dôn này như thế nào?
· Băng dôn được làm từ nguyên vật liệu gì?
· Được trang trí như thế nào?
· Để làm được băng dôn này cô làm như thế nào?
· Cô hướng dẫn trẻ cách làm
· Các con có muốn làm những đồ dùng để chuẩn bị cho lễ hội
không?
Hỏi ý tưởng của trẻ.
+ Con có ý tưởng gì để chuẩn bị cho ngày hội? Con làm bằng
nguyên vật liệu gì?
+ Ai có cùng ý tưởng với bạn?
+ Còn có bạn nào chọn những nguyên liệu khác?
Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện
· Trẻ thực hiện:
· Cô bao quát lớp, quan sát gợi ý trẻ cách làm.
· Cô giúp đỡ những trẻ còn gặp khó khăn giải thích cho trẻ
cách làm.
Hoạt động 4 : Trưng bày và nhận xét sản phẩm
· Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
· Mời 4 - 5 trẻ lên giới thiệu SP của mình và nhận xét sản phẩm của bạn.
+ Ai có thể nêu cảm nhận của mình?
+ Con sẽ dùng sản phẩm này để làm gì?
· Cô nhận xét chung.
· Kết thúc cô giới thiệu, cho trẻ hát và vận động bài hát: “Cùng múa vui”
Kết thúc tiết học.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




























Thứ 6 , ngày 9 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	PTNT
Bé tìm hiểu Lễ hội hoa phượng đỏ
	-Trẻ biết tên thành phố mình. địa chỉ nhà mình ở. Trẻ biết thành phố mình có các quận, huyện ..., có các tuyến đường..., các cầu...Trẻ biết một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố mình
· Phát triển óc quan sát và ham hiểu biết của trẻ. Trẻ có kĩ năng đơn giản là giới thiệu với mọi người về Hải Phòng rõ ràng mạch lạc.
· Trẻ biết yêu quí thành phố nơi mình ở và có mong muốn ,ước mơ sau này là hướng dẫn viên du lịch được giới thiệu về thành phố của mình
	-Tranh về thành phố Hải phòng
- Một số bài hát về
TP Hải phòng
	HĐ1 : Cô và trẻ cùng hát bài hát Em yêu đất cảng quê em
HĐ2 Đàm thoại
-Cô đố các cháu biết thành phố nơi cô cháu mình ở đây là thành phố nào?
-Thành phố mình có những quận nào ? có những tuyến đường nào? có những cầu nào nữa? có những chợ nào nổi tiếng?
-Giữa trung tâm thành phố có gì? Có những tượng đài của ai? bạn nào đã được đến đó? Thế còn có danh lam thắng cảnh nào?
Ngoài ra còn có các huyện nào?Bạn nào có quê
ở đấy? quê cháu có những gì?
-Nhà cháu ở đâu?thuộc phường, quận nào?Cháu đi học phải đi qua con đường nào mới đến trường?
-Cô khái quát lại giúp trẻ nhớ...
+ HĐ2: Bé nào giỏi nhất
-Cô lần lượt đưa các tranh về thành phố đố các cháu
+ Đây là bức tranh gì? có những gì nào?
-Cô khái quát củng cố lại giúp trẻ nhớ và giáo
dục trẻ biết yêu quí quê hương đất nước mình
+ HĐ3: Trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Cô giơ nhanh tranh lên trẻ nói tên bức tranh đó
- Cô nhận xét, khen gợi, động viên trẻ




	Đánh giá trẻ hàng ngày:


















NHÁNH 3: BÁC HỒ KÍNH YÊU
( TỪ 12/5-16/5/2025)
Thứ 2 ngày 12 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành



	PTTC
Ném trúng đích
ngang
	
· Trẻ biết đưa tay cao
để ném
· Trẻ định hướng ném vào đích.
· Rèn được sức mạnh của cánh tay và định hướng.
-Trẻ biết làm theo hiệu lệnh
	
· Đích ngang, túi cát, xắc xô
· Sân bãi sạch sẽ.
	HĐ1: Trẻ đi chạy với các kiểu đi sau đó về 3 hàng
HĐ2: -Tập bài tập phát triển chung
· Tập các động tác tay ,chân, bụng ,bật kết hợp bài hát
: Yêu Hà Nội
· Động tác nhấn mạnh tay.
* VĐCB: Ném trúng đích ngang
Cô đố trẻ : đây là gì? Chúng mình sẽ làm gì với chiếc đích này?
· Cho 2 trẻ tập trước cho cả lớp xem
· Cho trẻ nhận xét
· Cô giới thiệu tên bài tập: Ném trúng đích ngang Cô hướng dẫn lại – cô tập 1 lần
· Trẻ thực hiện : Cho 2 trẻ tập cùng lúc dưới hình thức
thi đua.
· Cô chú ý quan sát trẻ và động viên trẻ tập
· Hỏi trẻ tên bài tập
HĐ3 : Trò chơi “Mưa to mưa nhỏ”
· Cô hướng dẫn cách chơi
· Cho trẻ chơi 3 – 4 lần
· Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 lần

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

























Thứ 3 ngày 13 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện
	Tiến hành

	HĐ học
PTNN
Truyện: Ai ngoan sẽ được thưởng
	- Trẻ nhớ tên chuyện , tên tác giả
-Trẻ nhớ nội
dung chuyện
-Biết được tình cảm của Bác đối với các cháu TN-NĐ qua đó giáo dục trẻ có tính thật thà
	1. Chuẩn bị:
· Tranh theo nội dung chuyện
· Truyện trên vi tính
	HDD1: Trò chuyện với trẻ về chủ đề
-Lớp mình treo ảnh ai?
-Bác đang làm gì?
Cô dẫn dắt vào nội dung chuyện
HĐ2 : Cô kể truyện
-Cô kể lần 1 , giảng nội dung
-Cô kể lần 2 minh hoạ tranh
HĐ3: Đàm thoại
· Cô vừa kể chuyện gì ?
· Trong truyện có những ai?
-Bác Hồ đã dẫn các bạn nhỏ đi thăm những đâu? Bác đã hỏi những
gì?
-Vì sao bạn Tộ lại không nhận kẹo của Bác? -Thế bạn Tộ là người như thế nào?
-Bác đã nồi gì với bạn Tộ và với mọi người ?
· Giáo dục trẻ học tập theo tính thật thà của bạn Tộ
· Cháu phải làm gì để Bác vui lòng
HĐ4: Hát múa “ Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

	Đánh giá trẻ hàng ngày:


















Thứ 4 ngày 14 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTTC và QHXH
Bác Hồ kính yêu
	Trẻ biết Bác Hồ là vị lãnh tụ nước ta . Bác rất yêu quý các cháu.
-Biết ngày 19/5 là ngày sinh nhật Bác Hồ, các tên của Bác từ lúc nhỏ
-Trẻ biết quê Bác
-Trẻ biết được lăng
Bác
-Giáo dục trẻ lòng biết ơn và yêu kinh bác
	Video về một số hình ảnh của Bác với các cháu thiếu nhi, và một số hoạt động khác về Bác Hồ.
· Một số bài hát
	HĐ1: Cô cho trẻ nghe bài hát:Đêm qua em mơ gặp
Bác Hồ - Xuân Giao.
HĐ2 : Quan sát – Đàm thoại :
+ Cô cho trẻ xem hình ảnh- về Bác Hồ.
-Cô giới thiệu về bác:
+Bác sinh ngày 19/5/1890
+Bác là người khai sinh ra nước VN DCCH nay là
nước CHXHCN VN.
+Bác là người mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc âm no cho dân tộc Việt Nam.Bác dành 1 tình yêu thương vô bờ bến cho các chiến sĩ, cho nhân dân việt nam và cho các cháu thiếu niên nhi đồng.
-Cho trẻ xem video về Bác
HĐ 3: Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
-Ai biết về ngày sinh của Bác? Quê Bác ở đâu?
-Ai đã được đến thăm lăng Bác kể cho cô và các
bạn biết nào?
-Để tỏ lòng biết ơn và kính yêu bác c/m phải làm gì?
Cô gd trẻ :
* Kết thúc : các con ạ, để tỏ lòng biết ơn và kính yêu bác c/m phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ và cô giáo để trở thành cháu ngoan bác Hồ, c/m có đồng ý với cô không nào?
Sắp tới là ngày sinh nhật Bác, để tỏ long biết ơn Bác, cô và c/m sẽ cùng nhau vẽ những bức tranh thật đẹp về Bác.Sau đó c/m nhờ bố mẹ chụp và gửi lại những bức tranh cho cô nhé. Giờ học đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại các con vào những giờ học
sau nhé

	Đánh giá trẻ hàng ngày:















Thứ 5 ngày 15 tháng 5 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện
	Tiến hành

	PTTM
KNCH:
Yêu Hà Nội
	· Kiến thức:
+ Trẻ hát cùng cô đúng lời đúng nhạc, thể hiện cử chỉ nét mặt vui tươi hồn nhiên.
+ Trẻ hứng thú nghe hát và hưởng ứng cùng cô.
· Kỹ năng: trẻ hát rõ lưòi đúng nhạc và kết hợp vỗ tay theo lời ca.
+ Luyện cho trẻ kĩ năng cảm nhận giai điệu bài hát.
· Thái độ: + Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi hát bài “Yêu Hà Nội”, “Em yêu Thủ đô”.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quê hương, yêu thủ đô Hà Nội.
	2. Các dụng cụ âm
nhạc, đàn organ.
· Trang phục đẹp, nơ, hoa. 4 - 5 chiếc vòng…
	Hoạt động 1: ổn định tổ chức - gây hứng thú.
- Cô cùng trò chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội:
+ Hà Nội là thủ đô của đất nứơc chúng ta, ở đó có rất nhiều danh lam thắng cảnh, và mọi người trên mọi miền tổ quốc đều muốn được đến thủ đô để tham quan du lịch. Ai cũng yêu Hà Nội chính vì thế nhạc sỹ đã sáng tác bài hát “Yêu Hà Nội” đấy.
+ Các con có yêu Hà Nội không?
* Hoạt động 2: Dạy hát “Yêu Hà Nội”.
· Bây giờ các con hãy lắng nghe cô hát nhé.
· Cô hát lần 1: Kết hợp đàn, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
· Cô hát lần 2: Giảng giải nội dung và đàm thoại với trẻ:
+ Cô vừa hát xong bài hát “Yêu Hà Nội ” rồi, các con thấy bài hát có hay không?
+ Bài hát do ai sáng tác? Bài hát nói về gì?
+ Ở Hà Nội thì có những gì? Tháp rùa ở đâu?
· Cô cho cả lớp hát và vỗ tay theo lời ca cùng cô 3 - 4 lần, cô chú ý sửa sai cho trẻ.
· Cô cho tổ, nhóm, cá nhân thi đua nhau hát.
· Sau mỗi lần trẻ hát cô và cả lớp động viên khen trẻ.
· Cô nói: vừa rồi các con đã hát và vỗ tay theo lời ca rất giỏi cô khen cả lớp. Muốn bài hát hay hơn bạn nào có thể biểu diễn theo hình thức sáng tạo hơn cho cô và các bạn thưởng thức nào?
* Hoạt động 3: Nghe hát “Em yêu thủ đô”.
· Cô giới thiệu tên bài hát, tên nhạc sỹ. Sau đó, hát cho trẻ nghe
lần 1.
· Hỏi trẻ: Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?
· Cô hát lần 2 kết hợp làm điệu bộ minh hoạ. 
- Giáo dục trẻ: chúng mình phải biết yêu Hà Nội, yêu quê
hương đất nước.
* Hoạt động 4: TCÂN: “Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng”.
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 lần.
* Kết thúc hoạt động:
- Cô mời cả lớp hát và vỗ tay theo nhịp bài “Yêu Hà Nội ”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:






















Thứ 6 ngày 16 tháng 5 năm 2025

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học
PTNN
Làm quen với chữ v,r
	· Trẻ nhận biết và phân biệt được chữ v,r
· Trẻ phát âm đúng âm
chữ v-r
Biết cách tham gia vào tc ôn luỵên chữ v- r
	3. Tranh và từ: con rùa, quyển vở
4. Thẻ chữ ghép từ
: Con rùa, quyển vở
5. Thẻ chữ v-r đủ
· cho trẻ
	HĐ1: Ai nhớ nhanh nhất
a. Làm quen chữ v
· Cô đưa quyển vở cho trẻ xem , hỏi trẻ: Đây là cái gì?
· Cô ghép từ Quyển vở
· Cho trẻ tìm chữ chưa học Hỏi trẻ: Ai biết chữ này?
· Cô giới thiệu chữ mới “ v”.Cách phát âm
· Tổ chức cho trẻ đọc theo cô . Thi đua dưói các hình thức. Tổ nhóm cá nhân
-Khi trẻ đọc cô chú ý động viên trẻ đọc đúng, sửa cách
đọc cho trẻ khi trẻ đọc chưa đúng
· Cô giới thiệu một số kiểu chữ v và cho trẻ đọc
b. Làm quen chữ r
· Cô cho trẻ xem tranh con rùa, đọc từ “con rùa”
· Cô cho trẻ ghép từ “con rùa”
· Cho trẻ chọn chữ đã học
Còn chữ này ( r) ai biết
· Cô giới thiệu chữ “ r”- Cách phát âm
· Tổ chức cho trẻ đọc theo cô, thi đua với các hình thức :
Tập thể nhóm ,cá nhân
Khi trẻ đọc cô chú ý động viên trẻ đọc đúng, sửa cách đọc
cho trẻ khi trẻ đọc chưa đúng
-Cô giới thiệu các kiểu chữ r, cho trẻ đọc
HĐ 2:Trò chơi ôn luyện
· TC1. Thi xem ai nhanh : Chọn chữ theo yêu cầu của cô. Cô yêu cầu chữ nào thì trẻ tìm chữ đó giơ lên đọc
· Cô nói đặc điểm của chữ trẻ tìm chữ giơ lên đọc
TC2. Tìm chữ v-r trong các từ
Chia thành 3 đội thi bật chụm tách chân lên tìm chữ v, r trong thẻ từ chỉ tên danh lam thắng cảnh “ Tháp rùa”, Vịnh Hạ Long, Thảo cầm viên, cầu hàm rồng…
· Kiểm tra kết quả 3 đội, khen gợi động viên trẻ

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
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